





































 






































 











































































 




















 




























 








































 








































  
























 


















 



 

 











 
























  










 







 
 










































 















  













 

















































 









 




































 



















































SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔ I TRƯỜNG 
TỈNH ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....
GIÁM ÐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẢNG BOM

Trảng Bom, ngày ..... tháng ..... năm .....
CHỦ TỊCH

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

  Bản đồ được thành lập b ằng công nghệ b ản đồ s ố, hệ tọa độ V N -2000,
kinh tuyến trục 107 45', m úi chiếu 3

NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH:
- Bản đồ địa giới hành chính the o d ự án 513;
- Bản đồ hiện trạng s ử  d ụng đất huyện Trảng Bom  năm  2019;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài N guyên và Môi Trườ ng cung cấp;
- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạc h s ử  d ụng đất đến năm  2020 tỉnh Đồng N ai được thành lập năm  2017.

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

HIỆN TRẠNG NỘI DUNG

75
80.8

GIÁM ÐỐC

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã, thị trấn

Sông, suối

Đườ ng b ình độ và điểm  độ cao
Ranh giới đất đô thị

Đài phát thanh, truyền hình

Trườ ng học

Bệnh viện, trạm  y tế

Bưu điện

Đườ ng s ắt

Đườ ng điện và hành lang an toàn

Trụ s ở U BN D huyện

Đình, chùa, m iếu, đền

N hà thờ , giáo xứ

Sân vận động

Trụ s ở U BN D xã, thị trấn

Cầu, cống

Đất chuyên trồng lúa nướ c

Đất trồng lúa 

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng s ản xuất

Đất rừng đặc d ụng

Đất nuôi trồng thuỷ s ản

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ựng trụ s ở cơ quan

Đất cụm  công nghiệp

Đất thương m ại, d ịc h vụ

Đất c ó  d i tích lịc h s ử  - văn hó a

Đất s inh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất s ản xuất vật liệu xây d ự ng, làm  đồ gốm

Đất cơ s ở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm  khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất xây d ựng cơ s ở văn hó a

Đất phát triển hạ tầng

Đất xây d ựng cơ cở y tế

Đất xây d ựng cơ cở giáo d ục và đào tạo

Đất xây d ựng cơ cở thể d ục thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất b ãi thải, xử  lý chất thải

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

QUY HOẠCH
CẤP HUYỆN XĐ/
XĐ BỔ SUNG

Đườ ng giao thông

Ranh giới khu rừ ng phòng hộ

CHÚ DẪN

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Đất cơ s ở tín ngưỡng

Đất làm  nghĩa trang, nghĩa địa
Đất cơ s ở tôn giáo

Đất c ó  m ặt nướ c c huyên d ùng

oo

Đất rừng phòng hộ

CẤP TRÊN
PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG NỘI DUNGQUY HOẠCH

Kênh, m ương, ống d ẫn nướ c

Đất xây d ựng trụ s ở của tổ  c hứ c s ự nghiệp

Ranh giới khu rừ ng đặc d ụng

Ranh giới khu công nghiệp, cụm
 công nghiệp
Ranh giới khu đô thị - thương m ại
 - d ịc h vụ
Ranh giới khu d u lịc h

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm ......
CHỦ TỊCH

Hành lang b ảo vệ hồ chứ a nướ c Trị An

Ranh giới khu rừ ng s ản xuất

Khu ở, làng nghề, s ản xuất phi nông
 nghiệp nông thôn

Ranh đất d ự trữ phát triển

TỶ LỆ 1 : 25 000
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432000

432000

Cty
Hưng  Đạt

Chùa
Long  Hưng

Cty Phú
Tiến Phát

Xưởng  g ỗ

Cây xăng

Cây
xăng

Cơ sở
chế b iến
hạt điều

Trg  MN

Trg
 THPT

Xưởng
 g ỗ

Giáo xứ

Chùa

cơ sở
sản xuất

Cây
xăng

Miếu

NVH ấp
Hưng  Phát

Nhà VH ấp
Hưng  BìnhChợ

TTVH

Trường  TH
Ng uyễn Trung  Trực

Nhà VH
ấp Cây Điều

Miếu

GX
Bàu Hàm

TT sát hạch
lái xe

Chùa

Xưởng
chế b iến
tiêu

Cây
xăng

TT VH

Trg  TH

Cây
xăng

Trg  MN

UBND
 xã

Miếu

UBND
xã

Trại g à

Giáo xứ
Hiển Linh

Trg  MN
Nhà VH ấp
Tân Bình

Cây xăng

Trg
THPT

Trg  TH

Trg  TH

Nhà VH + STT
ấp Lợi Hà

Trg  TH Trg
MN

Trạm
phát sóng

Trg  MN
Chợ

Nhà VH ấp
Trường  An

Nhà VH ấp
Trung  tâm

Cây xăng
Tịnh xá

Bến xe

Chùa

Trg  MN

UBND xã
Trg  TH

TTVH

Trg  MN

Trg  TH

Chợ

UBND
xã

Miếu 

Trg  THCS
Trg  MN

Trại ca i
ng hiện

Khu công  ng hiệp
Bàu Xéo

Khu công  ng hiệp
Bàu Xéo

Khu công  ng hiệp
Bàu Xéo

Ng hĩa địa

Trạm  cấp nướ c
POUSUNG 

Chùa
Long  Phướ c

GX
Vườn Ng ô

VP
đội II

Trạm
 y tế

Giáo xứ

UBND xã

VP
 đội 3

Chùa

Cây
xăng

Cây
xăng

Nhà
hàng

Chùa

Trg
PTTH

Trg  THCS

Chùa

Trường  ĐH
Lâm  Ng hiệp
(cơ sở 2)

UBND
huyện

Xưởng

KCN
Sông  Mây

Tu viện
Naza re th

Trg
dạy 
ng hề 

Cty
VMEP

Cây
xăng GX

Thái Hò a
Chợ

Miếu
Bưu điện

Trg  TH

Chợ

Cty
  TNHH
    Bình 
     Thắng

Khu công  ng hiệp
Hố  Na i

Miếu

Trại g à

Cụm  công  ng hiệp
VLXD

Xưởng

Cty 
TNHH
Phú Toàn

Vườn ươm
Trung  tâm  
ng hiên cứu 

TNNN Hưng  Lộc

UBND xã

Trg  PT 
Dân tộc
nội trú

SVĐ

Chợ

Trg .TH

Chợ

GX
La i Ổ n

TRẠM ANTEN

NVH ấp
Tân Việt

Nhà văn
hóa

Cây
xăng

Tr. Tiểu học

KCN Gia ng  Điền 

KCN Gia ng  Điền

KCN Gia ng  Điền

KCN Gia ng  Điền

KCN
Gia ng  Điền

Trại
 chăn nuôi

Trại
chăn
nuôi

Viên Giác
Thiền Tự

Viện
dưỡng  
lão

Trg
THCS

Cty Phong
Cách Việt 

Nhà VH
ấp 1

UBND
xã

Trg
TH

GX.
Xuân An

Chùa

Trg  MN

Giáo họ
Vô Nhiễm

Chùa

Cty
Ng ọc
Trâm

Nhà ng uyện

Nhà
VH xã

Giáo
họ

Cây xăng

Trạm
y tế

Chùa

Trg
MN

Câyxăng

NVH
ấp 2

NVH
ấp 3

Trg  MN

Đội thuế

Nhà VH
ấp 5

UBND
xã

Xưởng

GX
Trà Cổ

Trg
TH

UBND
xã

GX
Tân Bắc

Sân g olf

Mỏ sét

Trại he o

Khu công  ng hiệp
Bàu Xéo

UB xã

Chợ

Sân g olf

Sân g olf

Cty TNHH
Guyom a rch

NVH
ấp 8

NVH
ấp 6

Viện NC
chăn nuôi

Trường  
THCS

KDL sinh thái
quy m ô nhỏ

Tr.g  Sỹ qua n
Lục quân 2

Đườ
ng  đ
iện 1
10 K
v

Trường  MN
Tân Lập

Nhà VH
ấp 1

Kho KV1

UB xã

Chợ

Cây
xăng

Tịnh
xá

Cty TNHH
Guyom a rch

Cây
xăng

NVH
ấp 7

NVH
ấp 8

Trg  MN

Chợ

Tr.g  Sỹ qua n
Lục quân 2

Mỏ đá

Trại he o
Trại he o

Lò  g ạch

Chùa
Toàn Giác

 Cty TNHH
Ng ân Đại
Sơn

Xưởng

Trg  TH

Chùa
Vu La n

Chợ UBND xã

Cây
xăng

Cty TNHH
đầu tư

TMQ T M&T

GX
Lộc Hò a

Cty 
TNHH
SX&TM
Minh Q uân

UBND
xã

Trg  TH

Trg  THCS

Nhà
hàng

Chợ

DNTN
Thảo
Hương

Cty HTX 
g ỗ Khánh 
Trường

Trạm  
y tế

Trg
MN

Trg  TH
Na m  Ca o

Cây
xăng

UBND xã

Khu công  ng hiệp
Hố  Na i

Cty
Việt Gia i

Khu công  ng hiệp
Sông  Mây

Trạm  b iến áp

KCN
Sông  Mây

Trg  THPT

TT VH-HT
Cộng  đồng

Trg
THCSTrg  TH
Cây
xăng

Trg  MNDL UB xã

Trg TH

Cây
xăng

Bưu
điện

Chợ

Cty chế b iến
g ỗ Hợp Tâm

Trại g à

Trại cút

Xưởng  
g ỗ 

Cty TNHH 
Tài Tiến

Trg
THCS

Tr.G MN
Sông  Mây 
(m r)

TTDQ TT

Trg  
MN

Ng hĩa địa
Giáo xứ

GX
 Phú Sơn

Trg  TH

SânTT ấp
 An Chu

khu TT ấp 
Tân Thành

Đường  vành đa i 4 (vùng  KTTĐPN)

Đất kho b ãi

đư
ờn
g đ
iện
 22
0K
V

Khu công  ng hiệp 
Hố  Na i

Tha o trường  huấn
 luyện LLVT

DTT

Trường
 huấn luyện 
PCCC

Khu TT ấp
Tân Lập 2

Trạm  
cấp nướ c 

SânTT ấp
Tân Lập 1

Ng hĩa tra ng  
xã An Viễn

 Trường  TH
Ng uyễn Trung  Trực
 (Mở rộng )

Tỉnh lộ 762

Ng hĩa tra ng  
Bàu Hàm  
(m ở rộng )NTD

Ga lập tàu

Đất khu ICD

Đất khu ICD

Đất kho b ãi
Đất kho b ãi

KCN Bàu Xéo 2

KCN Bàu Xéo 2

Chợ 

Trường  
TH

Trường
THCS

Kha i thác
 VLSL

Đất KCN phụ trợ

Đất KCN phụ trợ

TT điều hành
DV toàn
 tổ ng  kho

TT điều hành
DV toàn
 tổ ng  kho

VP ấp 
Tân Hưng

Bãi
rác

Đa n viện 
Đa Minh

Cụm  CN 
Hưng  Thịnh

Đất khu ICD
Đất khu ICD

Khu xử  lý
chất thải 

Đá xây dựng  
Đồi chùa -Thiện Tân

Điểm
g iết m ổ

Trg  TH 
 Trần Phú

CS g iết m ổ

Khu kha i thác
VLSL

Khu kha i thác
vật liệu sa n lấp

Xưởng
 m ộc 

Trg  THCS
Q ua ng  Vinh
(m ở rộng )

Khu di tích
tỉnh ủy U1
(m ở rộng )

Khu TT ấp 
Trường  An

Khu vực phát triển DV, DL
(Cty CP g iố ng  cây trồng  Đồng  Na i)

Khu vực phát triển DV, DL
(Cty CP g iố ng  cây trồng  Đồng  Na i)

Đ. An Viễn - Hưng  Thịnh
Ng hĩa tra ng
 xã Trung  Hò a

Khu kha i thác
 VLSL

Trường  MN
 Hoàng  Yến

Bệnh viện 
đa khoa

Tr. CĐ
ng hề số  8 
CQ P

Đi TP. Biên Hò a

đường  điện 110 KV Vĩnh An - Định Q uán

Nhà ở
công  nhân

Cụm  công  ng hiệp

Cty
Thiên Ân

Đất VH

Trung  tâm  hỗ trợ 
sản xuất nông  ng hiệp

Khu TT

Mỏ đá

Mỏ đá

Đất dự trữ 
phát triển

Ng hĩa tra ng  công  viên
 xã Sông  Trầu

Khu TT
 ấp 6

Cơ sở 
g iết m ổ

Đất dự trữ
phát triển

KCN Bàu Xéo

Công  trình
phò ng  thủ
địa phương

Cụm  công  ng hiệp

Đườ
ng  đ
iện 
500
 KV
 Vĩn
h Tâ
n

 rẽ S
ông
 Mâ
y - T
ân U
yênĐường  điện 500 KV Sông  Mây - Tân Uyên

Chợ 

Cây xăng  
Phú Sơn

Xưởng

Trg  TH

Khu TT ấp 
Sông  Mây

SânTT ấp
 An Chu

Sân TT
Phú Sơn

khu TT ấp 
Tân Thành

Khu công  ng hiệp 
Hố  Na i

Đường  vành đa i 4 (vùng  KTTĐPN)

Khu công  ng hiệp 
Sông  Mây (g ia i đoạn 2)

KDL sinh thái
 Codona

Ga lập tàu

Công
 viên

Ng hĩa tra ng  
xã Tây Hò a

Khu xử  lý
chất thải 

Đường  điện 500 KV Vĩnh Tân
 rẽ Sông  Mây - Tân Uyên

đườn
g  điệ
n 11
0KV

đường  điện 110KV

đư
ờn
g đ
iện
 22
0K
V

Đất 
DTPT

Đườn
g  điện

 500 k
V Lon

g  Thà
nh rẽ 

Phú M
ỹ - Sô

ng  Mâ
yKhu 

kha i thác
 VLSL

Điểm  du lịch
ve n hồ Trị An

Điểm  du lịch
ve n hồ Trị An

Điểm  du lịch
ve n hồ Trị An

Trung  tâm
hỗ trợ sản xuất
nông  ng hiệp

Cụm  CN

Cụm  công  ng hiệp

Trung  tâm
hỗ trợ sản xuất
nông  ng hiệp
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